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Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là

A.  mâu thuẫn nhân dân miền Nam với Mỹ-Diệm gay gắt hơn bao giờ hết.

B.  Chính quyền Mỹ-Diệm suy yếu.

C.  Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) quyết định dùng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ-Diệm.

D.  lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh.
Câu 2. Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) là

A.  tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.

B.  tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn..

C.  sử dụng chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

D.  tăng cường viện trợ quân sự.
Câu 3. Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn vì

A.  Mỹ-Diệm ra đạo luật 10/59,“diệt cộng”, “tố cộng”.

B.  lực lượng cách mạng miền Nam chưa lớn mạnh.

C.  miền Bắc chưa kịp chi viện cho miền Nam. 

D.  Mỹ tăng cường đưa quân Mỹ vào miền Nam.
Câu 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì.

A.  đã buộc Mĩ phải chấp nhận đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

B.  làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố ‘ phi Mĩ hóa’ chiến tranh xâm lược.

C.  đã buộc Mĩ phải chấm dứt vô điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc

D.  đã giáng một đòn mạnh vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế.
Câu 5. Cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, gắn liền với thắng lợi của 

A.  cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

B.  việc ký kết Hiệp định Pari (1973).

C.  phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).

D.  cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
Câu 6. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã lần lượt trải qua các chiến dịch

A.  Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

B.  Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

C.  Huế – Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.

D.  Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.
Câu 7. Nét nổi bật nhất về tình hình chính trị ở Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết là

A.  Hà Nội được giải phóng

B.  đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

C.  Pháp rút quân khỏi Miền Bắc.

D.  nhân dân hai miền tiến hành tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Câu 8. Đâu là ý nghĩa quan trọng nhất của trận “Điện Biên Phủ trên không”?

A.  Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, Lào, Căm-pu-chia.

B.  Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá Miền Bắc.

C.  Buộc Mĩ ký hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D.  Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Câu 9. Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân miền Nam những ngày đầu sau hiệp định Giơnevơ là

A.  đấu tranh vũ trang. 
B.  bạo lực cách mạng.

C.  khởi nghĩa giành quyền làm chủ. 
D.  đấu tranh chính trị.
Câu 10. Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là 

A.  dùng người Việt đánh người Việt.

B.  dồn dân, lập ấp chiến lược nhằm tách nhân dân ra khỏi cách mạng.

C.  tiến hành chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, đàn áp những người yêu nước.

D.  dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. 
Câu 11. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

A.  Phong trào Đồng khởi

B.  Chiến thắng trong hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967

C.  Chiến thắng Ấp Bắc

D.  Chiến thắng Vạn Tường
Câu 12. Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với cách mạng cả nước từ sau kháng chiến chống Pháp?

A.  Quyết định trực tiếp. 
B.  Quan trọng nhất. 

C.  Cơ bản nhất.
D.  Quyết định nhất.
Câu 13. Thắng lợi nào của ta chứng tỏ sự đúng đắn của Đảng về việc chuyển hướng sử dụng bạo lực cách mạng?

A.  Vạn Tường.
B.  Đồng khởi. 
C.  Bình Giã. 
D.  Ấp Bắc. 
Câu 14. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A.  Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B.  Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C.  Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

D.  Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Câu 15. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong năm 1975 đã đưa cuộc tiến công chiến lược lên thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?

A.  Chiến dịch Tây Nguyên
B.  Chiến thắng Phước Long

C.  Chiến dịch Hồ Chí Minh
D.  Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
Câu 16. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986?

A.  Nửa triệu hecta ruộng đất bị bỏ hoang.

B.  Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội.

C.  Kinh tế mất cân đối, lạm phát tăng.

D.  Đời sống nhân dân không ổn định.
Câu 17. Chiến dịch nào đã mở màn cho đại thắng mùa Xuân năm 1975?

A.  Huế - Đà Nẵng. 
B.  Tây Nguyên. 
C.  Hồ Chí Minh.
D.  Trị Thiên. 
Câu 18. Vai trò của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 là

A.  quyết định nhất. 
B.  quan trọng nhất. 

C.  quyết định trực tiếp. 
D.  cơ bản nhất.
Câu 19. Mĩ leo thang đến cực điểm thông qua chiến lược 12 ngày đêm cuối năm 1972 nhằm

A.  kết thúc chiến tranh.

B.  buộc ta thất bại và đầu hàng chúng.

C.  giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta ký nhiều hiệp định có lợi cho Mĩ.

D.  giành một thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta ký một hiệp định có lợi cho Mĩ.
Câu 20. Thắng lợi quân sự nào của quân dân miền Nam có ý nghĩa ta có khả năng đánh bại Mỹ trong “Chiến tranh đặc biệt”?

A.  Bình Giã (12-1964).
B.  Phước Long (1-1975).

C.  Ấp Bắc (1-1963).
D.  Vạn Tường (8-1965).
Câu 21. Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Xuân năm 1975 vì?

A.  Đập tan đầu não và sào huyệt cuối cùng của chính quyền và quân đội Sài Gòn.

B.  Mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của chính quyền và quân đội Sài Gòn.

C.  Làm cho chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

D.  Đánh bại hoàn toàn chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” của quân đội Sài Gòn.
Câu 22. Nguyên nhân trực tiếp của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là

A.  lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh. 

B.  sự soi sáng của Nghị quyết 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-1959).

C.  chính quyền Mỹ-Diệm đã suy yếu. 

D.  miền Bắc đã kịp thời chi viện cho miền Nam. 
Câu 23. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của Việt Nam là gì?

A.  Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B.  Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.

C.  Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

D.  Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Câu 24. Quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ-Diệm là nội dung quan trọng 

A.  kì họp thứ 4 Quốc hội khoá I (3-1955).

B.  Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung Ương (9-1975).

C.  Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành trung Ương Đảng (1-1959).

D.  Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần III (9-1960).
Câu 25. Chiến thuật mới trong “Chiến tranh đặc biệt” là

A.  “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

B.  dồn dân lập “ấp chiến lược”.

C.  tấn công tổng lực về quân sự, chính trị kết hợp phá hoại miền Bắc.

D.  thưc hiện “vết dầu loang’, đánh chiếm từng phần.
Câu 26. Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là 

A.  kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng , tiến công và nổi dậy.

B.  kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C.  kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

D.  kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
Câu 27. Điểm khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.  Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc

B.  Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

C.  Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương.

D.  Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam.
Câu 28. Trong đường lối đổi mới đất nước (12-1986),Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương thực 
hiện đường lối đối ngoại 

A.  hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

B.  hòa bình,  hữu nghị, trung lập.

C.  hữu nghị, coi trọng hợp tác kinh tế.

D.  hòa bình, hợp tác mở rộng về văn hóa.
Câu 29. Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng’’ với khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng’’ là của chiến dịch nào trong năm 1975?

A.  Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

B.  Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

C.  Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

D.  Chiến dịch Tây Nguyên.
Câu 30. Thắng lợi nào đã mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỉ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội?

A.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

B.  Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D.  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 31. Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ là

A.  hợp tác với nhau. 

B.  gắn bó mật thiết, tác động qua lại. 

C.  hỗ trợ lẫn nhau.

D.  hợp tác, giúp đỡ nhau.
Câu 32. Chiến thắng Vạn Tường ( 18- 8- 1965 ) đã chứng tỏ điều gì?

A.  Quân viễn chinh Mỹ đã mất khả năng chiến đấu.

B.  Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mỹ.

C.  Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành.

D.  Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “ chiến tranh cục bộ “ của Mĩ.
------ HẾT ------
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